
    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT 

Biểu mẫu 03-ĐHTN 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng 

năm học 2021-2022 

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Đơn vị 

công tác 

Hình thức, 

đào tạo/bồi 

dưỡng 

Nội dung 

đào tạo/bồi 

dưỡng 

Trình độ 
Thời gian 

(**) 

1 
Trần Minh 

Trường 
24/3/1973 

Phòng 

Công tác 

HSSV Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

2 
Nguyễn Xuân 

Vinh 
  

Phòng 

Công tác 

HSSV Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

3 
Lê Thị Minh 

Nguyệt 
24/7/1979 

Khoa Điện 

Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

4 
Trần Thị Tuyết 

Lan 
21/9/1979 

Khoa Điện 

Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

5 Nguyễn  Hải Vân 

17/4/1981 

Khoa Điện 

Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

6 Vũ Thị Ánh Ngọc 

07/5/1979 

Khoa Điện 

Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

7 Đỗ Thị Hương 

15/7/1981 

Khoa Điện 

Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

8 Nguyễn Thị Thắm 

11/3/1982 

Khoa Điện 

Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

9 
Phạm Thị Thu 

Huyền 
28/6/1982 

Khoa 

Công nghệ 

thông tin Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

10 Lê Thị Minh Tân 

25/1/1985 

Khoa 

Công nghệ 

thông tin Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

11 Đỗ Thái Hòa 

10/2/1981 

Khoa 

Công nghệ 

thông tin Liên thông 
Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

12 
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 
04/9/1980 

Khoa Cơ 

Khí 
Liên thông 

Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

13 
Nguyễn Hoàng 

Giang 
27/6/1983 

Khoa Cơ 

Khí 
Liên thông 

Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 



14 Nguyễn Mạnh Hà  

05/8/1974 

Khoa Cơ 

Khí 
Liên thông 

Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 2020-2021 

15 Lã Đỗ Khánh 

Linh 01/9/1982 

Khoa Cơ 

Khí Liên thông 

Trường Đại 

học Việt Bắc Văn bằng 2 
2020-2021 

16 Nguyễn Văn Bình 30/10/1966 
BGH Online 

Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2021 

17 Nguyễn Mạnh 

Cường 
10/08/1980 

P. TH 
Online 

Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2022 

18 Đặng Thị Mai 12/02/1983 
P. TH 

Online 
Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2023 

19 Trần Xuân Tứ 03/11/1978 
P. TH 

Online 
Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2024 

20 Nguyễn Thị Anh 

Hoa 
21/07/1979 

P.KH-TC 
Online 

Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2025 

21 Nguyễn Thành 

Đồng 
28/04/1974 

Khoa CN Ô 

tô  
Online 

Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2026 

22 Lê Thị Phương 10/09/1980 
Khoa 

KT&QTKD 
Online 

Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2027 

23 Nguyễn Thị Loan 25/01/1975 
Khoa KHCB 

Online 
Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2028 

24 Phùng Thị Hải 

Yến 
12/03/1976 

TT tuyển 

sinh  
Online 

Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2029 

25 Trần Thị Tuyết 

Nhung 
20/10/1983 

P. ĐT  

Online 
Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2030 

26 Trương Đức 

Cường 
08/04/1983 

P. CTHSSV 

Online 
Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  03/11/2021 - 

07/11/2031 



27 Nguyễn Mạnh Hà 05/08/1974 
Khoa Cơ khí  

Online 
Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ  

03/11/2021 - 

07/11/2032 

28 
Hữu Thị Hồng 

Hoa 
01/03/1984 

Khoa KHCB 

Online Sở 

LĐTB&XH  Chứng chỉ 
03/11/2021 - 

07/11/2033 

29 

Trần Thị Thanh Hồng  17/12/1980 P. TH 

Online 

Trường 

Chính trị 

tỉnh TN Chứng chỉ 

08/08/2021- 

24/10/2021 

30 

Chu Đức Dũng  15/8/1988 P. TH 

Online 

Trường 

Chính trị 

tỉnh TN Chứng chỉ 

08/08/2021- 

24/10/2022 

31 
Nguyễn Thị Lan 

Phương  03/05/1987 P. CT HSSV 

Online 

Trường 

Chính trị 

tỉnh TN Chứng chỉ 

08/08/2021- 

24/10/2023 

 

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 04 năm 2022 

Người lập biểu 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Vũ Mộng Linh 

 

 

 

 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

 

 

 

 

TS. NGÔ XUÂN HOÀNG 

 

 

 

 

 

 


